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BÁO CÁO 

Sơ kết 5 tháng triển khai thực hiện công tác phòng,  

chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

(Đến 31/10/2019) 

 

Dịch bệnh Tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã bắt đầu kể từ ngày 

24/5/2019. Qua hơn 5 tháng triển khai công tác phòng, chống và xử lý dịch bệnh,  

Ủy ban nhân dân xã xây dựng báo cáo hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể như sau: 

I. Công tác lãnh chỉ đạo của UBND xã 

1. Công tác Chỉ đạo, điều hành 

-Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND 20/02/2019 của Ủy UBND tỉnh; 

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND huyện về việc tăng 

cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm 

bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn huyện, UBND xã đã ban hành Quyết định số 

37/QDD-UBND, ngày 13/3/2019 về việc kiện toàn BCĐ công tác phòng chống 

dịch bệnh động vật trên cạn với 23 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm 

trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó ban trực. 

-Sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên và UBND huyện ban hành Quyết định số 

998/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 việc công bố dịch tả lợn Châu Phi trên 

địa bàn xã. Trong đó vị trí vùng dịch thuộc thôn Tây Hoàng và thôn Đông Hồ, xã 

Quảng Thái. UBND xã đã tổ chức họp khẩn cấp BCĐ xã, các thôn để tập trung chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch. UBND xã đã ban hành 

Thông báo phân công Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm 

và thủy sản cấp xã, Ban chăn nuôi thú y xã bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp huyện, đồng thời phân công địa bàn phụ trách từng thôn cho các thành viên 

BCĐ để triển khai các biện pháp hành động, ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi. 

2. Công tác ban hành văn bản 

UBND xã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo: 



-Thông báo số 19/TB- UBND, ngày 22/02/2019 Về việc chủ động ngăn chặn 

nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn xã 

-Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/3/2019 về Ứng phó khẩn cấp với bệnh 

Dịch tả Lợn Châu Phi;  

- Thông báo số 29/TB- UBND, ngày 08/3/2019 về việc tăng cường ngăn 

chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn xã; 

- Thông báo số 37/TB- UBND, ngày 08/4/2019 về việc tăng cường kiểm soát 

buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp 

- Thông báo số 59/TB- UBND, ngày 23/5/2019 Về việc thực hiện các biện 

pháp khẩn cấp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; 

- Thông báo số 61/TB-UBND ngày 27/5/2019 Về việc tiếp tục thực hiện các 

biện pháp khẩn cấp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 

-Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 27/5/2019 về Tổ chức xử lý và kiểm soát 

dịch bệnh tả lợn châu Phi tại địa bàn xã Quảng Thái.  

- Thông báo số 64/TB UBND, ngày 27/5/2019 về Quy định của UBND tỉnh 

Thừ Thiên Huế về mức hỗ trợ chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh; 

-Thông báo số 66/TB- UBND, ngày 05/6/2019 Về việc tổ chức phun hóa 

chất tiêu độc, rãi vôi khử trùng và thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống 

Dịch tả lợn Châu Phi 

-Thông báo số 73/TB- UBND, ngày 01/7/2019 về Quy định của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; 

 -Thông báo số 74/TB- UBND, ngày 08/7/2019 Về việc tổ chức phun hóa 

chất tiêu độc, khử trùng trên địa bàn toàn xã; 

- Thông báo số 95/TB- UBND, ngày 25/8/2019 Về việc khuyến cáo hạn chế 

tái đàn, phát triển đàn lợn trong thời gian dịch tả lợn châu Phi; 

Trên cơ sở đó, UBND xã đã phân công địa bàn cho các thành viên Ban chỉ 

đạo và thú y viên để triển khai tiêm phòng, thống kê tổng đàn gia súc, giám sát chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh, thông tin và xử lý kịp thời. 

 II. Công tác thông tin, tuyên truyền 

-Tăng cường mạnh mẽ thông tin, tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, phát hiện bệnh kịp thời để báo 

cáo cho Thành viên BCĐ, Ban Chăn nuôi - Thú y và BĐH thôn biết để xử lý kịp 

thời. 

-Thường xuyên thông báo qua đài truyền thanh xã, Trang TTĐT và ứng dụng 

mạng xã hội để về tình hình dịch bệnh cho người dân, cụ thể: Ban hành thông báo 

số 59/TB-UBND ngày 23/5/2019 về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, 

chống Dịch tả lợn Châu Phi; thông báo số 61/TB-UBND ngày 27/5/2019 về việc 

tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi;  

 



III. Công tác nắm tình hình, tiêu độc - khử trùng 

1. Thống kê tổng đàn lợn, cam kết thực hiện phòng chống dịch bệnh 

UBND xã triển khai thực hiện ký cam kết của các chủ hộ chăn nuôi về việc 

thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn chặn, ứng phó bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi. Số liệu cụ thể như sau: 

STT Thôn Số hộ 
Số lượng 

Lợn nái Lợn thịt Lợn con Tổng số 

1 Lai Hà 33 81 103 99 283 

2 Tây Hoàng 99 180 506 206 892 

3 Trung Kiều 60 125 433 134 692 

4 Trằm Ngang 3 3 70 0 73 

5 Trung Làng 51 109 409 112 630 

6 Nam Giảng 52 92 383 135 610 

7 Đông Hồ 128 493 1.190 427 2.110 

8 Trang trại 6 35 145 25 205 

 Tổng cộng 432 1.118 3.239 1.138 5.495 

Vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp (phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch): vệ 

sinh, tiêu độc - khử trùng toàn bộ trại 01 lần/ngày trong 07 ngày đầu tiên, 03 

lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. Vùng đệm (phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch): 

vệ sinh, tiêu độc - khử trùng với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 01 tháng 

kể từ khi có ổ dịch. Hạn chế người, phương tiện ra, vào vùng dịch; giám sát chặt 

chẽ, nghiêm cấm các hành vi vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào vùng 

dịch; tăng cường giám sát tình hình sức khỏe đàn lợn tại các hộ nuôi trong khu 

vực. 

2. Công tác tiêu độc, khử trùng 

UBND xã đã tổ chức rải vôi, tiêu độc khử trùng cho tất cả các hộ dân trên địa 

bàn, tại các điểm giao thông giáp ranh giữa xã Quảng Thái với các địa bàn lân cận, 

đặc biệt là tuyến giao thôn Tỉnh lộ 4B giáp với xã Phong Chương- xã Quảng Lợi, 

Tỉnh lộ 11C giáp với xã Phong hiền, đường Trang trại quảng Thái đi khu công 

nghiệp Phong Điền, đường Cửa Lác giáp với xã Điền Hòa và đường kết hợp đê Tây 

Phá Tam Giang đi xã Điền lộc để phòng dịch bệnh lây lan. Số lượng vôi 8,8 tấn, 

với 470 lít hóa chất, qua 13 đợt cụ thể như sau: 

Đợt Từ ngày Đến ngày Vôi bột 
(kg) 

Hóa chất khử trùng 
(lít) 

1 10/3/2019 20/3/2019 600 30 

2 21/3/2019 31/3/2019 600 30 

3 01/4/2019 10/4/2019 600 30 



4 11/4/2019 20/4/2019 600 30 

5 21/4/2019 30/4/2019 600 30 

6 01/5/2019 10/5/2019 600 30 

7 11/5/2019 20/5/2019 600 30 

8 21/5/2019 31/5/2019 600 30 

9 01/6/2019 20/6/2019 600 30 

10 21/6/2019 10/7/2019 600 30 

11 11/7/2019 31/7/2019 600 30 

12 01/8/2019 20/8/2019 600 30 

13 21/8/2019 20/9/2019 600 30 

 Tổng cộng 7.800 390 

Ngoài ra UBND xã cũng đã cấp vôi, hóa chất cho bà con nhân dân để tự rải 

vôi và tiêu độc tại nhà đối với các hộ dân có dịch xảy ra với số lượng: Vôi 1 tấn; 

Hóa chất: 80 lít. 

 IV. Công tác kiểm tra, giám sát 

-Trên cở sở Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh ở động vật trên địa bàn xã Quảng Thái, ngay khi có Quyết định công bố dịch 

tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã thành lập Tổ chốt chặn kiểm tra, kiểm soát, ngăn 

chặn dịch tả lợn Châu Phi, gồm 17 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch xã làm tổ 

trưởng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phân công cho từng thành viên cụ thể chốt 

chặn kiểm tra, kiểm soát phương tiện phòng ngừa, ngăn chặn dịch tả Lợn Châu Phi 

trên địa bàn xã. 

-Ủy ban nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo cấp huyện, Trung 

tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện thực hiện nghiêm túc việc trực tiếp kiểm tra, xác 

nhận, lập biên bản tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn châu phi từng hộ, từng ngày cụ 

thể và với sự có mặt đầy đủ của các thành phần: Thành viên BCĐ, Thú y huyện, 

BCĐ xã, Thú y xã, trưởng thôn, chủ hộ chăn nuôi. 

1.Tình hình dịch bệnh, số lượng và trọng lượng tiêu hủy, cụ thể như 

sau:  

+ Số hộ tiêu hủy các đợt: 

Thôn 

Số 

hộ 

thực 

Tổng 

các 

đợt 

Đợt 1 

24/5 đến 

31/5 

Đợt 2 

01/6 đến 

26/6 

Đợt 3 

27/6 đến 

26/7 

Đợt 4 

27/7 

đến 

20/8 

Đợt 5 

21/8 đến 

25/10 

Lai Hà 31 56 2 6 46 2 5 



Tây Hoàng 94 189 10 35 124 20 4 

Trung Kiều 54 74 4 8 55 7 8 

Trằm Ngang 23 66 16 25 19 6 4 

Trung Làng 3 3 0 0 2 1 0 

Nam Giảng 33 37 2 9 20 6 26 

Đông Hồ 121 253 17 81 143 12 28 

Tổng cộng 359 678 51 164 409 54 75 

+ Số lợn tiêu hủy các thôn các đợt: 

Thôn/đợt 

Số 

lượng 

lợn Nái, 

Đực 

giống 

(Con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

lợn 

Thịt 

(con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

lợn 

Con 

(Con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Tổng  

(con) 

Tổng  

trọng 

lượng 

(kg) 

Lai Hà 61 11.450 149 5.461 55 131 265 17.042 

24/05 - 31/05/2019 0 0 8 206 0 0 8 206 

01/06 - 26/06/2019 4 833 3 173 7 5 14 1.011 

27/06 - 26/07/2019 50 9.402 138 5.082 48 126 236 14.610 

27/07 - 20/08/2019 7 1.215 0 0 0   7 1.215 

21/08 - 25/10/2019 4 742 1 68 0 0 5 810 

Tây Hoàng 151 23.996 455 15.400 55 250 661 39.646 

24/05 - 31/05/2019 4 424 23 941 5 48 32 1.413 

01/06 - 26/06/2019 7 847 43 1.502 0 0 50 2.349 

27/06 - 26/07/2019 124 19.987 369 12.362 50 202 543 32.551 

27/07 - 20/08/2019 16 2.738 20 595 0 0 36 3.333 

21/08 - 25/10/2019 5 675 0 0 0 0 5 675 

Trung Kiều 88 13.380 167 5.939 132 390 387 19.709 

24/05 - 31/05/2019 1 129 2 81     3 210 

01/06 - 26/06/2019 5 538 6 229 9 27 20 794 

27/06 - 26/07/2019 72 11.318 140 5.010 82 239 294 16.567 

27/07 - 20/08/2019 10 1.395 19 619 41 124 70 2.138 

21/08 - 25/10/2019 5 608 6 231 12 35 23 874 

Trằm Ngang 35 6.034 126 4.500 36 219 197 10.753 

24/05 - 31/05/2019 7 978 9 275 15 88 31 1.341 

01/06 - 26/06/2019 4 570 40 1.211 21 131 65 1.912 

27/06 - 26/07/2019 22 4.036 61 2.394 0 0 83 6.430 

27/07 - 20/08/2019 2 450 16 620 0 0 18 1.070 



21/08 - 25/10/2019 3 406 3 127 10 25 16 558 

Trung Làng 2 373 9 408 0 0 11 781 

24/05 - 31/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/06 - 26/06/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

27/06 - 26/07/2019 1 174 4 180 0 0 5 354 

27/07 - 20/08/2019 1 199 5 228 0 0 6 427 

21/08 - 25/10/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nam Giảng 32 5.027 129 5.257 17 119 178 10.403 

24/05 - 31/05/2019 1 65 1 50 0 0 2 115 

01/06 - 26/06/2019 2 259 13 412 0 0 15 671 

27/06 - 26/07/2019 21 3.503 87 3.659 17 119 125 7.281 

27/07 - 20/08/2019 8 1.200 28 1.136 0 0 36 2.336 

21/08 - 25/10/2019 24 4.212 24 508 0 0 48 4.720 

Thôn Đông Hồ 166 25.961 540 20.222 168 516 874 46.699 

24/05 - 31/05/2019 12 1.673 8 384 15 111 35 2.168 

01/06 - 26/06/2019 25 3.364 122 4.338 13 34 160 7.736 

27/06 - 26/07/2019 119 19.336 366 13.513 130 315 615 33.164 

27/07 - 20/08/2019 10 1.588 44 1.987 10 56 64 3.631 

21/08 - 25/10/2019 29 4.513 19 255 34 56 82 4.824 

+ Tổng số lợn toàn xã tiêu hủy của các đợt: 

Tổng các đợt 

Số 

lượng 

lợn 

Nái, 

Đực 

giống 

(Con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

lợn 

Thịt 

(Con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

lợn 

Con 

(Con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Tổng  

(con) 

Tổng  

trọng 

lượng 

(kg) 

 

Tổng tiền các 

đợt 

24/05 - 31/05/2019 25 3.269 51 1.937 35 247 111 5.453 195.167.000 

01/06 - 26/06/2019 47 6.411 227 7.865 50 197 324 14.473 477.223.000 

27/06 - 26/07/2019 407 67.843 1.164 42.184 348 1.061 1.919 111.088 3.116.415.000 

27/07 - 20/08/2019 54 8.785 132 5.185 51 180 237 14.150 397.675.000 

21/08 - 25/10/2019 70 11.156 53 1.189 56 116 179 12.461 367.305.000 

Tổng cộng 603 97.464 1.627 58.360 540 1.801 2.770 157.625 4.553.785.000 

2. Công tác niêm yết công khai danh sách chủ chăn nuôi và số lợn bị tiêu 

hủy do dịch tả lợn châu Phi. 

UBND xã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ việc công khai niêm yết, ban hành 

các thông báo: 

 - Thông báo số 98/TB- UBND, ngày 22/8/2019 Về việc niêm yết công khai 

danh sách, số lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn xã 



Quảng Thái (Đợt 2, từ ngày 01/6 đến 26/6/2019): Với 111 con, trọng lượng 53453 

kg, số tiền 195.167.000đ 

-Thông báo số 81/TB- UBND, ngày 23/7/2019 Về việc niêm yết công khai 

danh sách hỗ trợ kinh phí lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên 

địa bàn xã Quảng Thái (Đợt 1, từ ngày 24/5 đến 31/5/2019): Với tổng số con: 324 

con, tổng trọng lượng: 14.473 kg 

3.Công tác chi trả kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do 

dịch tả lợn châu Phi. 

-Sau khi thông báo niêm yết công khai danh sách chủ chăn nuôi và số lợn bị 

tiêu hủy, UBND xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận ý kiến phản ảnh của người 

dân cũng như các ý kiến khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, UBND xã không nhận được 

ý kiến khiếu nại. Chỉ tiếp nhận 02 ý kiến, cụ thể: 

1. Hộ ông Phạm Tân- thôn Trung Kiều,  tổng cộng gồm 02 lợn thịt 81kg x 

25.000 đồng = 2.025.000 đồng. Nhưng Quyết định số 1.538/QĐ-UBND ngày 

9/7/2019 thì hộ ông Phạm Tân gồm   02 lợn nái 81kg x 43.000 đồng = 3.483.000 

đồng, dẫn đến thừa 1.458.000 đồng. UBND xã đã có tờ trình đề nghị UBND huyện 

điều chỉnh và thu hồi kinh phí thừa đối với hộ ông Phạm Tân. 

2. Hộ ông Lê Ngọ- thôn Trằm Ngang, tổng cộng gồm 02 lợn nái 395kg x 

43.000 đồng = 16.985.000 đồng. Nhưng  Quyết định số 1.538/QĐ-UBND ngày 

9/7/2019, hộ ông Lê Ngọ gồm 02 lợn nái 295kg x 43.000 đồng = 12.685.000 đồng, 

còn thiếu 100kg x 43.000 đồng = 4.300.000 đồng. UBND xã đã có tờ trình đề nghị 

điều chỉnh và bổ sung kinh phí còn thiếu đối với ông Lê Ngọ. 

-Đến nay, UBND huyện đã thực hiện việc chi trả kinh phí cho chủ chăn nuôi 

có lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi đợt 1(Từ 24/5 đến 31/5/2019) với 111 con, 

trọng lượng 5.453 kg với kinh phí 195.167.000đ; Đợt 2(Từ 01/6 đến 26/6/2019) với 

272.017.000đ cho các hộ. Tổng số tiền chi trả sau 02 đợt là 467.184.000 đồng, đạt 

khoảng hơn 10% tổng kinh phí thiệt hại của các hộ dân. 

V. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế 

1. Một số Thành viên Ban chỉ đạo, Thú y viên, Trưởng thôn còn thiếu nhiệt 

tình, tinh thần trách nhiệm chưa cao.   

2. Dịch bệnh xảy ra quá dài ngày nên công tác triển khai còn rất nhiều khó 

khăn, đặc biệt là kinh phí quá lớn. 

 3. Công tác theo dõi, giám sát hố chôn, công tác dập dịch đôi lúc chưa thật 

sự hiệu quả, vẫn còn trường hợp chôn lấp không đúng theo quy định. 



4. Ý thức của một số bộ phận người chăn nuôi còn thấp, còn ỷ lại, chưa thật 

sự coi trọng công tác ngăn chặn dịch bệnh là nhiệm vụ của mỗi người chăn nuôi, 

bảo vệ chính người dân. 

5.Nguồn kinh phí của cấp trên hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do 

dịch tả lợn châu Phi chưa giải ngân kịp thời và đầy đủ cho người dân. 

6. Do công tác chỉ đạo dập dịch, xử lý và tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi 

tại địa bàn thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ nên chi phí phục vụ cho nhiệm vụ quá 

lớn, vượt quá khả năng, do vậy chưa đảm bảo kịp thời. 

VI. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

 1. Tiếp tục tuyên truyền để chủ nuôi tự giác trong công tác phòng, chống 

dịch tả lợn Châu Phi dịch bệnh trong chăn nuôi lợn. Tăng cường đẩy mạnh công 

tác quản lý chăn nuôi, quản lý tổng đàn. Thực hiện nghiêm túc việc đăng kí chăn 

nuôi theo quy định. Khuyến cáo người dân trong việc hạn chế tái đàn trong thời 

điểm hiện nay dịch chưa có dấu hiệu giảm hoặc chưa công bố hết dịch. 

2. Ban chỉ đạo cấp xã, Ban chăn nuôi thú y xã phân công phụ trách từng địa 

bàn, phối hợp với ban điều hành thôn để tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn 

chặn, ứng phó khẩn cấp bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

 3. Thực hiện các biện pháp tổng hợp để chống dịch bệnh, trong đó chú trọng 

việc giám sát phát hiện, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch; Hướng dẫn người chăn 

nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. 

 4. Tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết hành vi mua bán, vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, giết 

mổ động vật để kinh doanh không đúng địa điểm quy định. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 tháng triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch tả lợn Châu Phi và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- Thường vụ Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch,Phó Chủ tịch.UBND xã; 

- Thành viên BCĐ; 

-Thường trực UBMT xã; 

- BĐH các thôn; 

-Trang TTĐT xã; 

- Lưu: VP, ĐCNN, Thú y xã; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Công Phước 
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